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Hướng dẫn sử dụng thuốc — Thuốc bán theo đơn

QYLIVER 103

Dạng bào chế: Dung dịch thuốc tiêm

Thành phần: Mỗi ống 5ml có chứa:
 

 

    

L-ornithin L-aspartat
500mg

Kali metabisulfit
10mg

Nước cất pha tiêm vừa đủ 5ml
 

Dược lực học:

L-ornithin L-aspartat cầu tạo bới 2 amino acid là ornithin và aspartat. Hai acid amin

này tham gia vào chu trình ure trong cơ thể, có tác dụng thúc đây quá trình giải độc ở gan và

làm tăng quá trình bài tiết amoniac.

Dược động học:

Sau khi vào cơ thể, thuốc bị tách ra thành 2 amino acid. Thời gian bán thải của ornithin

 

là 0,4 giờ.

Chỉ định:

Hỗ trợ điều trị trong các trường hợp bệnh gan cấp tính hay mạn tính, hôn mê gan và Zoi)

VÀ
NT

tiền hôn mê gan.
/S)/6ònQ

CÔ Pt

Chống chỉ định:
xước Ý

- Mẫn cảm với bắt cứ thành phần nào của thuốc.. VY

- Bệnh nhân nhiễm acid lactat, nhiễm độc methanol, không dung nạp Fructose-sorbitol, CM °

r
1

thiéu men Fructose 1,6-diphosphatase.
“SSLONG

Liều dùng- Cách dùng:

Thuốc có khoảng điều trị rộng, và trong điều trị thường sử dụng liều sau:

- Người lớn, trẻ em từ 7 tuổi trở lên: 500 tới 1000mg, 2 lần/ngày, truyền tĩnh mạch —

chậm. Duy trì liều này trong vòng từ 3-4 tuần. Trường hợp bệnh nặng, liều có thê được tăng

lên 10g mỗi ngày hoặc hơn.

- Trẻ em dưới 7 tuổi: Dùng 1/2 liều người lớn.

Thời gian điều trị phụ thuộc vào tình trạng của bệnh.

 

Tác dụng không mong muốn:
_

Thuốc được dung nạp tốt, đôi khi gặp phản ứng phụ như say và ói mửa.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng

thuốc.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc không ảnh hưởng tới người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Chưa có báo cáo về độ an toàn khi sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Chỉ dùng thuốc này cho phụ nữ mang thai và cho con bú trong trường hợp can thiết.
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Tương tác với các thuốc khác:

Chưa có báo cáo về tương tác của thuốc với các thuốc khác.

 

_Thận trọng :

“% ° - Trong trường hợp chỉ định thuốc với liều cao thì cần kiểm tra thường xuyên nồng độ

thuốc trong máu và nước tiểu.

- Nên giảm liều ở những bệnh nhân suy thận nặng.

Quá liều và xử trí :
Chưa có báo cáo về trường hợp quá liều.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Để nơi khô ráo. nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn chất lượng:TCCS

Trình bày: Ông 5ml. Hộp 10 ôống.

Chúý: - Thuốc này chỉ dùng theo đơn cua bac sy.

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

- Dé xa tam tay tré em. Nếu cân thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sỹ. 
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